
A. ỦNG HỘ TIỀN MẶT

ĐVT: đồng

Ngày tháng CMTX CMKTX

Câu Lạc bộ tem thư - 54 Nguyễn Văn Trỗi 3,000,000

Ông Trần Văn Tùng - 10D - 26 đường Mê Linh 200,000

 MTQ ẩn danh 100,000

 Bà Phan Thị Huệ - Nguyễn Công Trứ 100,000

 Bà Nguyễn Thị Mùi - Nguyễn Công Trứ 300,000

 Anh Trần Anh Tuấn - Nha Trang 100,000

 MTQ ẩn danh 200,000

 Ông Cao Nhứt Thành - Hoàng Diệu 200,000

Bà Trần Thị Ngân - Phạm Hồng Thái 400,000

Ông Võ Hưng - Phạm Hồng Thái 200,000

Cô Xuân - Tiệm chay Châu Như - Phan Đình Phùng 2,000,000

Ông Trần Hoàng Nhiên - 1/2 Nguyễn Trãi 500,000

Ông Vương Gia Lâm - Nguyễn Trãi 100,000

 Cô Trần Phan Ngọc Tư - Giáo viên Trường Bùi Thị Xuân 100,000

 Thực khách ẩn danh 50,000

Chị Michele_du CMTX T6 1,000,000

1,000,000 7,550,000

B. ỦNG HỘ HIỆN VẬT

Ngày tháng Người ủng hộ Chi tiết hiện vật ĐVT Số lượng

Cô Loan Thông Thiên Học gạo kg 50

Học sinh lớp 10 - Trường Bùi Thị Xuân dưa hấu trái 2

Cô Thoại Anh trứng gà trái 250

06/04/2015 Cô Thoại Anh đậu khuôn miếng 240

06/06/2015 Cô Thoại Anh đậu hạt kg 3

06/09/2015 Cô Thoại Anh cá ngừ kg 15

06/11/2015 Cô Thoại Anh đậu khuôn miếng 240

Cô Thoại Anh đậu hạt kg 3

Cô Tâm - Hoàng Hoa Thám củ dền kg 50

06/2015

BÁO CÁO THỐNG KÊ ỦNG HỘ QUÁN CƠM 2 000đ ĐÀ LẠT 

THÁNG 06/2015

Người ủng hộ

8,550,000

Cộng

Tổng cộng

06/02/2015

06/13/2015



củ cải kg 30

đậu ve kg 50

Cô Lý - Trần Quang Khải cải thảo kg 50

Bạn cô gái sú lơ kg 15

Cô Thoại Anh thịt đùi kg 6

Cô Liên - Ánh Sáng nước màu chai 10

MTQ ẩn danh củ dền kg 30

06/18/2015 Cô Thoại Anh cá lăn tiêu kg 5

Cô Thoại Anh đậu hạt kg 3

Cô Hồng - Phạm Hồng Thái dầu ăn lít 5

Cô Thoại Anh trứng gà trái 150

cà tím kg 20

cà chua kg 10

đậu ve kg 5

Cô Thoại Anh thịt gà kg 5

Cô Tâm - Hoàng Hoa Thám khoai tây kg 100

Cô Thoại Anh đậu hạt kg 3

Cô Hồng - Đà Lạt sú kg 30

dầu ăn lít 20

nước mắm lít 12

hạt nêm kg 5

bột canh gói 50

Cô Thoại Anh thịt cốt lết kg 5

MTQ ẩn danh khoai tây kg 100

Chi tiết ĐVT Số lượng

Gạo kg 50

* Thực phẩm các loại

Rau củ kg 504

Trứng gà trái 400

Thịt heo kg 11

Thịt gà kg 5

Đậu khuôn chiên miếng 480

Nước màu chai 10

Cá kg 20

06/27/2015

06/29/2015 Cô Xuân - Quán Châu Như 

06/30/2015

Cô Thùy Dương - Đức Trọng

06/16/2015

06/20/2015

06/23/2015
Cô Bình - Ka Đô 

06/25/2015

06/13/2015


